
Thu 

NSNN

Thu 

NSX

5 = 3/1 6 = 4/2

16.35 156.6

16.35 156.6

234.47 234.47

71.59 71.59

334.29 334.29

13.94 13.94

3.48 20

67.39 67.39

124.82 124.82

106.38 106.38

58.39 58.39

114.31 114.31

144.34 144.34

92.41 92.41

355.64 355.64

V. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

(nếu có)
10.370.157.000

B. Thu ngân sách xã chưa qua KB

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1.040.145.000 1.040.145.000 3.699.145.000 3.699.145.000

IV. Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu 

có)

III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.271.970.000 5.271.970.000 7.609.746.000 7.609.746.000

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 4.231.825.000 4.231.825.000 3.910.601.000 3.910.601.000

8. Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản 180.000.000 90.000.000

9. Cấp quyền khai thác khoáng sản 100.000.000 40.000.000

6. Thu tiền sử dụng đất 55.000.000.000 5.500.000.000

7. Thuế TNDN+VAT 240.000.000 240.000.000 274.349.202 274.349.202

5. Lệ phí trước bạ nhà, đất 400.000.000 200.000.000 233.558.090 116.779.045

Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định

3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 83.000.000 83.000.000 103.600.000 103.600.000

4. Thuế đất phi nông nghiệp 495.000.000 495.000.000 526.586.891 526.586.891

1. Thuế thu nhập cá nhân 1.300.000.000 650.000.000 876.107.258 438.053.629

2. Thuế nhà đất

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
57.798.000.000 7.298.000.000 2.014.201.441 1.459.368.767

Các khoản thu phân chia (1)

6. Thu kết dư ngân sách năm trước 66.366 66.366

7. Thu khác 80.000.000 80.000.000 11.150.000 11.150.000

4. Đóng góp của nhân dân theo quy định

5. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước
60.000.000 60.000.000

2. Thu từ quỹ đất công ích và đất công 190.000.000 190.000.000 635.158.950 635.158.950

3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

I. Các khoản thu 100% 315.000.000 315.000.000 738.589.816 738.589.816

1. Phí , lệ phí 45.000.000 45.000.000 32.214.500 32.214.500

Tổng số thu ngân sách xã 63.384.970.000 12.884.970.000 10.362.537.257 20.177.861.583

A. Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 63.384.970.000 12.884.970.000 10.362.537.257 20.177.861.583

Thu NSNN Thu NSX

1 2 3 4

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX

Xã: Tiên Lục
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